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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NỘI VỤ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ CCHC 
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số       /SNV-CCHC ngày       /8/2016 của Sở Nội vụ)


         
	STT
	Lĩnh vực theo dõi, 
đánh giá
	Nội dung, số điểm
	Nguyên nhân, kết quả
điều chỉnh

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	

	          I. Một số tiêu chí cụ thể:

	TC 1.3
	Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc
	Tỷ lệ kiểm tra đạt từ 30% tổng số đơn vị trở lên (0,5 điểm);  
	Điều chỉnh: Tỷ lệ kiểm tra đạt từ 40% số đơn vị trở lên (0,5 điểm)
	Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính của đơn vị đối các tổ chức trực thuộc 

	TCTP 1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC
	1,5 điểm
	1 điểm
	Tăng 0,5 điểm cho TC 1.6 về Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC (1,5 điểm)

	TCTP 1.5.1
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng
	1 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TCTP: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC (1 điểm)

	TC 2.3
	Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (có liên quan đến cải cách hành chính) của cơ quan cấp trên ban hành (gồm 3 TCTP)
	3 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TC: Công tác theo dõi thi hành pháp luật (gồm TCTP 2.3.1, TCTP 2.3.2; TCTP 2.3.3; Tổng cộng 03 điểm) 

	TCTP 3.2.1
	Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính
	
	Bổ sung
	01 TCTP mới: Công khai Bộ hồ sơ mẫu (1đ)

	TCTP 3.3.4
	Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định
	1 điểm
	0,5 điểm
	Tăng 0,5 điểm cho TCTP: Điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa (1,5 điểm)

	TCTP 3.3.5
	Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ
	
	Bổ sung
	01 TCTP mới: 100% hồ sơ trễ hẹn, đơn vị phải có văn bản xin lỗi người dân: (1đ) 

	TCTP 7.2.2
	Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: (1đ)
	1 điểm
	1,5 điểm
	Điều chỉnh số điểm: Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: (1,5 đ)

	           II. Thời gian thực hiện:

	1
	Thời gian các đơn vị gửi kết quả tự chấm điểm về Sở Nội vụ
	Ngày 31/01 của năm sau liền kề năm đánh giá
	Ngày 01/12 của năm đánh giá
	Để công bố kịp thời trong quý I năm sau liên kề năm đánh giá, kết hợp đánh giá công vụ hàng năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

	2
	Thời gian công bố
	Quý II của năm sau liền kề năm đánh giá
	Quý I của năm sau liền kề năm đánh giá
	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ CCHC 

UBND CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số       /SNV-CCHC ngày      /8/2016 của Sở Nội vụ)


         

	STT
	Lĩnh vực theo dõi, 

đánh giá
	Nội dung, số điểm
	Nguyên nhân, kết quả
điều chỉnh

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	

	          I. Một số tiêu chí cụ thể:

	TC 1.3
	Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc
	Tỷ lệ kiểm tra đạt từ 30% tổng số đơn vị trở lên (0,5 điểm);  
	Điều chỉnh: Tỷ lệ kiểm tra đạt từ 40% số đơn vị trở lên (0,5 điểm)
	Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính của UBND cấp huyện đối các phòng, ban và UBND cấp xã trực thuộc 

	TCTP 1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC
	1,5 điểm
	1 điểm
	Tăng 0,5 điểm cho TC 1.6 về Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC (1,5 điểm)

	TCTP 1.5.1
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng
	1 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TCTP mới: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC (01 điểm)

	TC 2.4
	Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (có liên quan đến cải cách hành chính) của cơ quan cấp trên ban hành (gồm 3 TCTP)
	3 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TC: Công tác theo dõi thi hành pháp luật (gồm TCTP 2.4.1, TCTP 2.4.2; TCTP 2.4.3; Tổng cộng 03 điểm) 

	TCTP 3.2.1
	Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính
	
	Bổ sung
	01 TCTP mới: Công khai Bộ hồ sơ mẫu: (1đ)

	TCTP 3.3.4
	Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định
	1 điểm
	0,5 điểm
	Tăng 0,5 điểm cho TCTP: Điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa (1,5 điểm)

	TCTP 3.3.5
	Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ
	
	Bổ sung
	01 TCTP mới: 100% hồ sơ trễ hẹn, đơn vị phải có văn bản xin lỗi người dân: (1đ) 

	TCTP 7.2.2
	Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: (1đ)
	1 điểm
	1,5 điểm
	Điều chỉnh số điểm: Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: (1,5 đ)

	7.3
	Chất lượng Trang thông tin điện tử của đơn vị: Tính kịp thời của thông tin
	0,5 điểm
	1 điểm
	Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử phục vụ tra cứu của người dân, doanh nghiệp 

	TC 7.4
	Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan
	3 điểm
	2 điểm
	Giảm 01 điểm để tăng điểm cho TCTP 7.2.2 và TC 7.3

	           II. Thời gian thực hiện:

	1
	Thời gian các đơn vị gửi kết quả tự chấm điểm về Sở Nội vụ
	Ngày 31/01 của năm sau liền kề năm đánh giá
	Ngày 01/12 của năm đánh giá
	Để công bố kịp thời trong quý I năm sau liên kề năm đánh giá, kết hợp đánh giá công vụ hàng năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

	2
	Thời gian công bố
	Quý II của năm sau liền kề năm đánh giá
	Quý I của năm sau liền kề năm đánh giá
	


	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ CCHC 

UBND CẤP XÃ NĂM 2015

(Kèm theo Công văn số       /SNV-CCHC ngày      /8/2016 của Sở Nội vụ)


         

	STT
	Lĩnh vực theo dõi, 

đánh giá
	Nội dung, số điểm
	Nguyên nhân, kết quả
điều chỉnh

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	

	          I. Một số tiêu chí cụ thể:

	TCTP 1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC
	1,5 điểm
	1 điểm
	Tăng 0,5 điểm cho TC 1.6 về Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC (1,5 điểm)

	TCTP 1.5.1
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng
	1 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TCTP mới: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC (01 điểm)

	TC 2.3
	Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (có liên quan đến cải cách hành chính) của cơ quan cấp trên ban hành (gồm 3 TCTP)
	4 điểm
	Bãi bỏ
	Thay bằng TC: Công tác theo dõi thi hành pháp luật (gồm TCTP 2.3.1, TCTP 2.3.2; TCTP 2.3.3; Tổng cộng 04 điểm) 

	3.3.1
	Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã do UBND tỉnh công bố
	2 điểm
	3 điểm
	Nâng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND cấp xã

	TCTP 3.2.1
	Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính
	7 điểm
	6 điểm (giảm 01 điểm); Bổ sung 01 TCTP mới
	- Tăng 01 điểm cho TCTP 3.3.1 về tỷ lệ TTHC thực hiện cơ chế một cửa;   

- 01 TCTP mới: Công khai Bộ hồ sơ mẫu: (2đ)

	TCTP 3.3.5
	Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ
	
	Bổ sung
	01 TCTP mới: 100% hồ sơ trễ hẹn, đơn vị phải có văn bản xin lỗi người dân: (1đ) 

	TC 4.1
	Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy và số lượng cán bộ chuyên trách, công chức, những người hoạt động không chuyên trách
	3 điểm
	4 điểm
	Đánh giá cải cách tổ chức bộ máy của UBND cấp xã phù hợp với quy định, tình hình thực tiễn ở cơ sở

	TC 4.2
	Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã đúng quy định 
	4 điểm
	3 điểm
	

	TC 7.1 
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa UBND cấp xã và cấp huyện
	Tỷ lệ đạt từ 60% tổng số văn bản phát hành trở lên (5 điểm)  
	Tỷ lệ đạt từ 70% tổng số văn bản phát hành trở lên (5 điểm)  
	Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
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